
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
51B05199 Tải 0845/2022 24/01/2022 24/01/2029

2 51B21704 Hợp đồng 0197HĐ/2022 18/02/2022 10/02/2029

3 60B04361 Hợp đồng 0286ĐNAI/2020 12/10/2020 03/09/2026

4 60F01137 Hợp đồng 1145HĐ/2023 31/07/2023 31/12/2028

5 60H00691 Tải 09496/2020 30/10/2020 03/09/2026

6 60B05118 Hợp đồng 759HĐ/2024 29/05/2024 29/05/2029

7 60F00567 Hợp đồng 1776HĐ/2022 29/12/2022 29/12/2027

8 60F00804 Hợp đồng 1072HĐ/2023 13/07/2023 13/07/2028

9 60F01597 Hợp đồng 2036HĐ/2023 26/12/2023 26/12/2028

10 72H00021 Tải 0776/2021 02/04/2021 02/04/2028

11
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
79H04436 Tải 1547/2024 01/04/2024 01/04/2026

12
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60E02254 Hợp đồng HĐ7525002062 21/07/2025 21/07/2027

13 60C55825 Tải 5852/2024 19/11/2024 19/11/2026

14 60B03280 Hợp đồng 2082HĐ/2024 03/12/2024 03/12/2026

15 60H14190 Hợp đồng 452HĐ/2024 16/04/2024 16/04/2026

16 60C18799 Tải 6610/2024 31/12/2024 31/12/2028

17 60H00422 Tải 1924/2024 02/05/2024 02/05/2026

18 60H01854 Tải 2099/2024 13/05/2024 13/05/2026

19
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60C47327 Tải 151/2025 08/01/2025 08/01/2030

20
Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại 

Nghĩa
60C19565 Container 0704CT/2020 12/08/2020 10/08/2027

21
Công ty TNHH MTV Cho thuê 

Minh Phát
60C31576 Container 055CT/2024 17/01/2024 17/01/2031

22
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải Nhơn Trạch
60C38980 Container 973CT/2024 13/08/2024 13/08/2026

23 60H30652 Tải 1628/2025 16/04/2025 16/04/2027

24 60C52550 Tải 5436/2024 04/10/2024 04/10/2026

25 60E01306 Tải XT7525006009 21/07/2025 21/07/2027

26 60C19373 Tải 4859/2024 13/08/2024 13/08/2026

27 72F00490 Hợp đồng 1643HĐ/2024 07/10/2024 07/10/2026

28 72B02333 Hợp đồng HĐ7525083168 28/10/2025 28/10/2027

29 50F01200 Hợp đồng 699HĐ/2025 16/04/2025 16/04/2027

30 72B02913 Hợp đồng HĐ7525083169 28/10/2025 28/10/2027

31 72F00317 Hợp đồng 554HĐ/2024 10/05/2024 10/05/2026

32 60M9215 Hợp đồng 2238HĐ/2024 18/12/2024 18/12/2026

33 60H23871 Tải XT7525005826ĐK 17/07/2025 17/07/2027

34 60H31240 Tải XT7525007634 20/08/2025 20/08/2027

35 60C28847 Tải 1933/2024 02/05/2024 02/05/2026

36 60C16707 Tải 2014/2024 09/05/2024 09/05/2026

37 60C48687 Tải XT7525083316 30/10/2025 30/10/2027

38 60C23943 Container 495CT/2024 26/04/2024 26/04/2026
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39
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
60H04993 Container 595CT/2024 17/05/2024 17/05/2026

40 60F01534 Container 733CT/2024 29/05/2024 29/05/2026

41 77B02099 Hợp đồng 658HĐ/2024 21/05/2024 21/05/2027

42 60H07952 Container 736CT/2024 30/05/2024 30/05/2027

43 60H23678 Tải XT7525005027 30/06/2025 30/06/2028

44 36H16103 Tải XT7525080522 15/09/2025 15/09/2028

45 60C60045 Tải 2898/2024 28/05/2024 28/05/2027

46 77C09699 Container 643CT/2024 17/05/2024 17/05/2026

47 60H03907 Tải 3006/2024 31/05/2024 31/05/2027

48 60C30627 Tải 2621/2024 23/05/2024 23/05/2027

49 60H33894 Tải XT7525080571 15/09/2025 15/09/2028

50 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 60H14981 Hợp đồng HĐ7526003901 23/03/2026 23/03/2031

51
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60E01610 Taxi 331TX/2025 13/03/2025 13/03/2027

52 60E01725 Taxi TX7525000978 05/05/2025 05/05/2027

53 60E01034 Taxi 320TX/2024 07/05/2024 07/05/2026

54 60E01702 Taxi TX525001218 01/08/2025 01/08/2026

55 60F01686 Taxi TX7526001767 06/02/2026 06/02/2028

56 49H07319 Taxi TX7525085558 05/12/2025 05/12/2027

57 60H16854 Taxi TX7525085556 05/12/2025 05/12/2027

58 60H16206 Taxi 403TX/2024 28/06/2024 28/06/2026

59
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
60C20743 Tải XT7525005682 15/07/2025 15/07/2027

60 60H20553 Hợp đồng 1418HĐ/2024 28/08/2024 28/08/2027

61 60C50875 Tải 636/2025 11/02/2025 11/02/2027

62
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
51B29606 Hợp đồng HĐ7525002633 04/09/2025 04/09/2026

63 50H01221 Tải XT7525080585 15/09/2025 15/09/2030

64 60H02841 Tải XT7525007619 20/08/2025 20/08/2027

65 60B03489 Hợp đồng HĐ7525002519 25/08/2025 25/08/2026

66 77C05031 Tải XT525008054ĐK 28/08/2025 28/08/2028

67 60H16174 Tải 074/2025 06/01/2025 06/01/2027

68 60H16303 Tải 028/02025 06/01/2025 06/01/2027

69 60F01066 Tải 027/2025 06/01/2025 06/01/2027

70
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
51B21831 Hợp đồng HĐ7525085275 01/12/2025 01/12/2026

71 51B15307 Hợp đồng HĐ7525084803 24/11/2025 24/11/2026

72 51B19300 Hợp đồng 382HĐ/2022 18/04/2022 18/04/2029

73 50H45528 Hợp đồng HĐ7525085277 01/12/2025 01/12/2026

74 50F03389 Hợp đồng HĐ7526001319 28/01/2026 28/01/2027

75 60C48215 Tải XT7526001373 29/01/2026 29/01/2027

76 49H01435 Tải 0720/2022 14/01/2022 14/01/2029

77 49H02410 Tải XT7525083090 27/10/2025 27/10/2026

78 49H01185 Tải 3886/2021 11/11/2021 11/11/2028

79 51B28023 Tải 1518/2022 20/04/2022 20/04/2029

80
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại dịch vụ Mã Đà
61F00323 Hợp đồng 1251HĐ/2024 31/07/2024 31/07/2026



81
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ Hùng Thuận Phát
60F00853 Container 486CT/2023 29/08/2023 31/12/2029

82 60H11420 Container 740CT/2024 30/05/2024 31/12/2029

83
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Miền 

Nam
60H06857 Tải XT7525005090 01/07/2025 01/07/2027

84 49H00013 Tải XT7525005923 18/07/2025 18/07/2027

85 60H22432 Tải 1497/2025 08/04/2025 08/04/2027

86 60H22726 Tải 1117/2025 12/03/2025 12/03/2027

87 60H29145 Tải XT7525004809 23/06/2025 23/06/2027

88 60H29930 Tải XT7525004814 23/06/2025 23/06/2027

89
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
60H19325 Tải 1690/2024 09/04/2024 09/04/2026

90 60H12256 Tải 1691/2024 09/04/2024 09/04/2026

91 60H19298 Tải 1692/2024 09/04/2024 09/04/2026

92 60H19805 Tải 1694/2024 09/04/2024 09/04/2026

93 60H19758 Tải 1695/2024 09/04/2024 09/04/2026

94 60H19579 Tải 1696/2024 09/04/2024 09/04/2026

95 60H19326 Tải 1697/2024 09/04/2024 09/04/2026

96 60H19225 Tải 1698/2024 09/04/2024 09/04/2026

97 60H02290 Tải 2907/2024 28/05/2024 28/05/2026

98 60C59251 Tải 4243/2024 19/07/2024 19/07/2026

99 60H19129 Tải 1703/2024 10/04/2024 10/04/2026

100 50H10142 Container 787CT/2024 20/06/2024 20/06/2026

101 50H21011 Tải XT7525085211 28/11/2025 28/11/2027

102 60H30455 Tải XT7525004931ĐK 25/06/2025 25/06/2027

103 60H20083 Container 1175CT/2024 05/11/2024 05/11/2026

104 60H22915 Tải 209ĐK/2025 27/02/2025 27/02/2027

105 60H00576 Container 856CT/2024 12/07/2024 12/07/2026

106 60H12762 Tải 1563/2024 02/04/2024 02/04/2026

107 60H19233 Tải 2675/2024 23/05/2024 23/05/2026

108
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60H31580 Tải XT7525082122 06/10/2025 06/10/2028

109 60H16164 Tải XT7525082586 14/10/2025 14/10/2028

110 60H16443 Tải XT7525082584 14/10/2025 14/10/2028

111 60H16264 Tải XT7525082585 14/10/2025 14/10/2028

112 72C11022 Tải XT7526001562 02/02/2026 02/02/2028

113 60H06243 Tải XT7526002449 24/02/2026 24/02/2028

114
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải ô tô 

Định Quán
60C23700 Tải 1171/2022 14/03/2022 18/04/2026

115 60H09311 Tải 506/2025 04/02/2025 04/02/2026

116 49B01772 Hợp đồng 0865HĐ/2020 15/06/2020 18/04/2026

117 60F00748 Hợp đồng HĐ7525001335 13/05/2025 18/04/2026

118 60H19407 Hợp đồng HĐ7525001339 14/05/2025 18/04/2026

119 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60H13251 Hợp đồng HĐ7526003395 12/03/2025 12/03/2027

120 60H08643 Tải XT7525004288 06/06/2025 06/06/2028

121 60H30667 Tải 1599/2025 15/04/2025 15/04/2026

122 51C04611 Tải 5263/2024 17/09/2024 17/09/2026

123 60H14423 Tải 5156/2024 10/09/2024 10/09/2027

124 60C39669 Tải 3143/2022 17/10/2022 17/10/2027

125 60C09407 Tải 3256/2024 13/06/2024 13/06/2027



126 60C44840 Tải XT7525084656 21/11/2025 21/11/2026

127 60C54884 Tải XT7525084633 20/11/2025 20/11/2026

128 60C34937 Tải XT7526000135 05/01/2026 05/01/2028

129 60C15139 Tải XT7525085762 08/12/2025 08/12/2030

130 60H02171 Tải XT7525003413 07/05/2025 07/05/2028

131 60C25487 Tải 1782/2025 25/04/2025 25/04/2026

132 49C16481 Tải 5553/2024 18/10/2024 18/10/2026

133
Công ty CP Tập đoàn vận tải Sài 

Gòn
60H11865 Taxi TX7525083932 10/11/2025 10/11/2027

134 60E00736 Taxi 059TX/2022 17/05/2022 17/05/2029

135
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ 

Tân Phong
60H12978 Tải 1920/2024 02/05/2024 02/05/2029

136 60H22518 Tải 1445/2025 03/04/2025 03/04/2030

137 60H06591 Tải XT7525004243 04/06/2025 04/06/2030

138 60H12244 Tải 1977/2024 06/05/2024 06/05/2029

139 60H19940 Tải 1921/2024 02/05/2024 02/05/2029

140 60H19321 Tải 1729/2024 12/04/2024 12/04/2029

141 60H12407 Tải 4074/2024 09/07/2024 09/07/2029

142 60H22148 Tải XT7525007865 25/08/2025 25/08/2030

143 60H12964 Tải 3676/2024 25/06/2024 25/06/2029

144 60H19956 Tải 2905/2024 28/05/2024 28/05/2029

145 60H19162 Tải 2903/2024 28/05/2024 28/05/2029

146 60H19608 Tải 2904/2024 28/05/2024 28/05/2029

147
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60C50109 Tải XT7526003094 09/03/2026 09/03/2028

148 60H02542 Tải XT7526003095 09/03/2026 09/03/2028

149 60C50240 Tải 5408/2024 01/10/2024 01/10/2026

150 72H00072 Tải XT7525006179 23/07/2025 23/07/2026

151 60H27976 Tải XT7525005182 03/07/2025 03/07/2028

152 60H04162 Tải XT7525004691 19/06/2025 19/06/2027

153
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H07702 Container 495CT/2022 04/07/2022 04/07/2029

154 60H09693 Tải 3077/2022 06/10/2022 06/10/2029

155 60H09334 Tải 1717/2023 23/05/2023 23/05/2030

156 60H08500 Tải 1235/2023 31/03/2023 31/03/2030

157 60H05738 Tải 1000/2022 23/02/2022 23/02/2029

158 60H05877 Tải 1068/2022 03/03/2022 03/03/2029

159 60H05340 Tải 0837/2022 24/01/2022 24/01/2029

160 61H03699 Tải 1831/2021 16/06/2021 30/05/2028

161 60H09282 Tải 3006/2022 26/09/2022 26/09/2029

162 60H03595 Tải 2932/2021 27/09/2021 30/05/2028

163
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
93F00167 Hợp đồng HĐ7525083484 03/11/2025 03/11/2032

164 93F00035 Cố định CĐ7025000055 13/03/2023 13/03/2028

165
Công ty CP Xăng dầu Petro Bình 

Phước
50H35247 Tải XT7024000583 07/02/2024 05/01/2028

166 51B19463 Hợp đồng HĐ7024000667 02/10/2024 13/09/2028

167 50H35109 Tải XT7024001562 14/05/2024 14/05/2031

168 50H35009 Tải XT7024000585 07/02/2024 05/01/2028

169 50H39615 Hợp đồng HĐ7024000367 16/05/2024 16/05/2031



170 50H39122 Hợp đồng HĐ7024000366 16/05/2024 16/05/2031

171 50H35311 Tải XT7024001142 03/04/2024 03/04/2031

172 51E05153 Tải XT7024001106 01/04/2024 01/04/2031

173
Công ty TNHH Vận tải Petro 

Bình Phước
50H07437 Tải XT7025000777 26/02/2025 29/12/2027

174 51D03322 Tải XT7025000889 06/03/2025 29/12/2027

175 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93B00735 Cố định CĐ7526002242 12/02/2026 12/02/2031

176 93B00962 Cố định CĐ7525082246 07/10/2025 07/10/2030

177 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93H02696 Hợp đồng HĐ7526002288 13/02/2026 13/02/2027

178 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93H01997 Tải XT7526002873 04/03/2026 04/03/2027

179 93H00264 Tải XT7526002882 04/03/2026 04/03/2027

180 93H01780 Tải XT7526002071 09/02/2026 09/02/2027

181 93H00793 Tải XT7525008205 03/09/2025 03/09/2026

182 Hợp tác xã Vận tải Song Long 93C09919 Tải XT7526002950 05/03/2026 05/03/2027

183 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 12B00708 Hợp đồng HĐ7025000588 03/06/2025 03/06/2026

184 20H02037 Cố định CĐ7025000107 17/06/2025 17/06/2028

185 Hợp tác xã Vận tải Bù Đốp 93B00394 Cố định CĐ7025000112 26/03/2025 26/03/2028

186 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 93C08239 Tải XT7024003598 12/11/2024 12/11/2029

187 Hợp tác xã Vận tải Vạn Phúc 93F00298 Tải XT7525082559 14/10/2025 14/10/2027

188 93F00158 Tải XT7025001194 26/03/2025 26/03/2028

189 93H05382 Tải XT7025001591 24/04/2025 24/04/2026

190 93H03827 Tải XT7526003843 23/03/2026 23/03/2027

191
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải hàng 

hóa hành khách Bù Đăng
93H05862 Hợp đồng HĐ7025000626 18/06/2025 31/12/2028

192 93H05834 Hợp đồng HĐ7525002547 27/08/2025 31/12/2027

193
Công ty TNHH Kho bãi An Tin 

Vina
50H25054 Container 546CT/2023 06/10/2023 06/10/2030
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